
Phụ lục VII 

QUY ĐỊNH VỀ NGOẠI NGỮ THI, NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGỮ  

VÀ NGOẠI NGỮ THAY THẾ CHUYÊN NGỮ  

ĐỐI VỚI HỌC SINH CÓ DỰ THI CÁC MÔN CHUYÊN NGOẠI NGỮ 

(Kèm theo Công văn số 944/SGDĐT-QLT  ngày 12/4/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT 

Học sinh 

chọn lớp 

chuyên 

ngữ 

Trường 

THPT có lớp 

chuyên ngữ 

Ngoại ngữ dự thi vào 

lớp chuyên ngữ Ngoại ngữ thi  

(Ngoại ngữ điều 

kiện chuyên, thi 

sáng 18/6/2022) 

Ghi chú Ngoại 

ngữ 

chuyên 

ngữ 

Ngoại ngữ 

thay thế 

chuyên ngữ 

1 
Chuyên 

Anh 

Tất cả các 

trường chuyên 

Tiếng 

Anh 
  

Tiếng Anh   

Tiếng Đức (Đối với 

nhóm Đức 2-7) 
  

2 

Chuyên 

Pháp 

THPT chuyên 

HN-Ams, 

THPT Chu 

Văn An 

Tiếng 

Pháp 
  

Tiếng Pháp   

Tiếng Đức (Đối với 

nhóm Đức 2-7) 
  

3 
THPT chuyên 

Nguyễn Huệ 

Tiếng 

Pháp 
  

Tiếng Pháp hoặc 

tiếng Đức (đối với 

nhóm Đức 2-7) 

Ngoài chuyên Pháp, học 

sinh được đăng ký các môn 

chuyên thi chiều 20/6/2022 

  Tiếng Anh 
Tiếng Anh hoặc 

tiếng Đức (đối với 

nhóm Đức 2-7) 

Ngoài chuyên Pháp, học 

sinh chỉ được đăng ký 

chuyên Anh trường chuyên 

Nguyễn Huệ 

  Tiếng Đức Tiếng Đức 

Ngoài chuyên Pháp, học 

sinh được đăng ký các môn 

chuyên thi chiều 20/6/2022 

(trừ chuyên Anh)  

  Tiếng Nhật 
Tiếng Nhật hoặc 

tiếng Đức (đối với 

nhóm Đức 2-7) 

Ngoài chuyên Pháp, học 

sinh được đăng ký các môn 

chuyên thi chiều 20/6/2022 

(trừ chuyên Anh)  

  Tiếng Hàn 
Tiếng Hàn hoặc 

tiếng Đức (đối với 

nhóm Đức 2-7) 

Ngoài chuyên Pháp, học 

sinh được đăng ký các môn 

chuyên thi chiều 20/6/2022 

(trừ chuyên Anh)  

4 
Chuyên 

Trung 

THPT chuyên 

HN-Ams 
  

Tiếng Anh, 

tiếng Pháp, 

tiếng Đức, 

tiếng Nhật, 

tiếng Hàn 

Tiếng Anh, tiếng 

Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Nhật, tiếng 

Hàn 
(Riêng nhóm Đức 2-7 

là Tiếng Đức) 

Nếu học sinh đăng ký 

Chuyên Trung xét tuyển dựa 

vào kết quả của môn chuyên 

ngữ thì môn chuyên ngữ 

phải có NV1 là chuyên HN-

Ams 

5 
Chuyên 

Nga 

THPT chuyên 

HN-Ams, 

THPT  

chuyên 

Nguyễn Huệ 

  

Tiếng Anh, 

tiếng Pháp, 

tiếng Đức, 

tiếng Nhật, 

tiếng Hàn 

Tiếng Anh, tiếng 

Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Nhật, tiếng 

Hàn 
(Riêng nhóm Đức 2-7 

là Tiếng Đức) 

Nếu học sinh đăng ký 

Chuyên Nga xét tuyển dựa 

vào kết quả của môn chuyên 

ngữ thì môn chuyên ngữ 

phải có NV1 là chuyên HN-

Ams hoặc chuyên Nguyễn 

Huệ 

 


